
Quỹ lương
Mua sắm, 

sửa chữa

Trích lập 

các quỹ

I Quyết toán thu

A Tổng số thu 89.167.199 89.167.199

1 Số thu phí, lệ phí 89.167.199 89.167.199

1.1 Lệ phí 9.348.245 9.348.245

1.1.1 Lệ phí cấp đổi giấy phép lái xe 7.606.575 7.606.575

1.1.2 Lệ phí cấp đổi xe máy thi công 10.750 10.750

1.1.3 Lệ phí khác 9.870 9.870

1.1.4
Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm 

định
1.721.050 1.721.050

1.2 Phí 79.818.954 79.818.954

1.2.1 Phí sát hạch lái xe ô tô, mô tô 9.968.200 9.968.200

1.2.2
Phí sát hạch cấp giấy phép 

phương tiện thủy nội địa
6.650 6.650

1.2.3
Phí thẩm định công trình xây 

dựng
1.361.383 1.361.383

1.2.4
Phí sử dụng đường bộ đối với xe 

ô tô 
68.482.721 68.482.721

2
Thu hoạt động SX, cung ứng 

dịch vụ
65.028.465 65.028.465

2.1
Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ 

GTVT
58.125.599 58.125.599

2.2
Trung tâm Đăng kiểm phương 

tiện thủy bộ
6.902.866 6.902.866

3 Thu sự nghiệp khác 5.061.386 5.061.386

Ban quản lý bảo trì đường bộ 5.061.386 5.061.386

B Chi từ nguồn thu được để lại

1
Chi từ nguồn thu phí được để 

lại

1.2 Chi quản lý hành chính 2.253.991 2.253.991 1.561.015 30.175 0

1.2.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 2.253.991 2.253.991 1.561.015 30.175 0,000

1.2.2
Kinh phí không thực hiện chế độ 

tự chủ
0 0

2
Hoạt động SX, cung ứng dịch 

vụ
56.872.021 56.872.021 6.793.029 7.026.216 8.847.405

2.1
Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ 

GTVT
52.102.426 52.102.426 5.160.831 6.950.321 5.916.465
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2.2
Trung tâm Đăng kiểm phương 

tiện thủy bộ
4.769.595 4.769.595 1.632.198 75.895 2.930.940

C Số thu nộp NSNN 78.710.147 78.710.147

1 Số phí, lệ phí nộp NSNN 78.710.147 78.710.147

1.1 Lệ phí 9.348.245 9.348.245

1.1.1 Lệ phí cấp đổi giấy phép lái xe 7.606.575 7.606.575

1.1.2 Lệ phí cấp đổi xe máy thi công 10.750 10.750

1.1.3 Lệ phí khác 9.870 9.870

1.1.4
Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm 

định
1.721.050 1.721.050

1.2 Phí 69.361.902 69.361.902

1.2.2 Phí sát hạch lái xe ô tô, mô tô 1.564.170 1.564.170

1.2.3
Phí sát hạch cấp giấy phép 

phương tiện thủy nội địa
665 665

1.2.5
Phí thẩm định công trình xây 

dựng
136.138 136.138

1.2.6
Phí sử dụng đường bộ đối với xe 

ô tô 
      67.660.928   67.660.928

2
Hoạt động SX, cung ứng dịch 

vụ
                       -                          -   

2.1
Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ 

GTVT
                       -                          -   

2.2
Trung tâm Đăng kiểm phương 

tiện thủy bộ
                       -                          -   

3 Hoạt động sự nghiệp khác

II
Quyết toán chi ngân sách nhà 

nước
211.205.078 211.205.078 5.789.835 2.063.176 0

1 Chi quản lý hành chính 14.482.478 14.482.478 5.789.835 2.063.176 0

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 6.921.000 6.921.000 5.789.835 30.000

1.2
Kinh phí không thực hiện chế độ 

tự chủ
7.561.478 7.561.478 0 2.033.176

2
Chi sự nghiệp giáo dục, đào 

tạo, dạy nghề
12.640 12.640 0 0 0

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

2.2
Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên
12.640 12.640

3 Chi sự nghiệp kinh tế 196.709.960 196.709.960 0 0 0

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 196.709.960 196.709.960

3.2
Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên
0 0 0
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